
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6

Giáo dục học mầm non S 234 234 234 234 234 234 234

Phạm Thị Quyên C 234 234 234 234 234 234 234 234

Phương pháp cho trẻ 

KPKH về MTXQ
S 234 234 234 234 234 234

Nguyễn Thị Kim Cương C 234 234 234 234 234 234 234 234 234

3
Quản lý HCNN& 

QLGD  
S v

Nguyễn Hữu Văn s 234 234 234

Trương Trần Phương Thảo c

Phát triển tình cảm, kỹ 
năng xã hội cho trẻ mầm 

S 234 234 234

Lê Thị Quỳnh C 234 234

Kỹ năng giao tiếp S 2345 2345

Phạm Thị Kiều Diễm C 2345

Tư tưởng HCM S

Đinh Thị Thục C 1234 1234

Giáo dục thể chất 3 S

Phan Văn Hưởng C 2345

Hướng dẫn làm đồ dùng 

đồ chơi
S

Phan Thanh Bình C

Sinh lý học trẻ em S
Nguyễn Thị Thúy 

Kiều
C

Phương pháp cho trẻ 

làm quen với TPVH
S 345 345 345 345 345

Nguyễn Thị Bé Ngọc 
C

Cố vấn học tập S 234 234 234

Phan Thanh Bình C

Hậu Giang, ngày  16  tháng  9     năm 2022
TRƯỞNG KHOA

Trương Trần Phương Thảo

Tuần 44
(24/10 - 29/10/2022)

Thứ Thứ

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ  I - NĂM HỌC 2022-2023

10 C 103

6 C 103 30

7

11 C 103

Tuần 43
(17/10 - 22/10/2022)

8 C 103 45

9 C 103 30

2

Sân

Tập
30

Lý Thanh Tùng

C 103

C 103 30

4 C 103 30

45

C 103

1

Tuần 40
(26/09 - 01/10/2022

Tuần 42
(10/10 - 15/10/2022)

Tuần 41
(03/10 - 08/10/2022)

DUYỆT CỦA BGH
Đã ký Đã ký 

Thứ

Phòng 

học

45

Tổn

g 

số 

giờ

TT

TRƯỜNG CĐCĐ TỈNH HẬU GIANG

KHOA SƯ PHẠM

Buổi

Tuần 39 
 (19/09 - 24/092022)

5 C 103 45

Lớp: Cao đẳng Giáo dục mầm non khóa 16
Địa điểm giảng dạy: Trụ sở chính

Thứ
Môn học/ Môđun

ThứThứ

45




